DANH MỤC SỐ 02
TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT Y TẾ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ)
	STT
	Loại tiêu chuẩn và đối tượng bảo đảm
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn định mức

	1
	Thuốc, bông băng dùng tại đơn vị
	 
	 

	a
	Cán bộ cao cấp
	đồng/người/năm
	500.000

	b
	Cán bộ trung cấp
	đồng/người/năm
	400.000

	c
	Cán bộ sơ cấp
	đồng/người/năm
	300.000

	2
	Thuốc, bông băng dùng cho giường bệnh
	 
	 

	a
	Giường bệnh xá
	đồng/người/năm
	8.000.000

	b
	Giường an dưỡng
	đồng/giường/năm
	450.000

	3
	Thuốc khám bệnh
	 
	 

	a
	Khám bệnh xá
	đồng/người/Iần khám
	30.000

	b
	Chi phí khám sức khoẻ thực hiện tuyển sinh, đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Mật mã
	đồng/người/năm
	65.000

	c
	Chi phí khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ
	 
	 

	 
	- Cán bộ cao cấp
	đồng/người/năm
	500.000

	 
	- Cán bộ trung cấp; người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	đồng/người/năm
	200.000

	 
	- Cán bộ sơ cấp
	đồng/người/năm
	100.000

	4
	Thuốc và hóa chất phòng, chống dịch
	đồng/người/năm
	10.000

	5
	Trang bị lần đầu (trong đó có cả doanh cụ)
	 

	 
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/đơn vị/năm
	3.000.000.000

	6
	Dụng cụ, vật tư tiêu hao
	 
	 

	 
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/giường/năm
	1.000.000

	7
	Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng
	 
	 

	 
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ 
	đồng/giường/năm
	2.000.000

	8
	Tiêu chuẩn kiểm định trang bị
	 
	 

	 
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/đơn vị/năm 
	5.000.000

	9
	Loại tiêu chuẩn đồ vải nghiệp vụ
	 
	 

	a
	Nhân viên y tế đơn vị, Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/người/năm
	150.000

	b
	Bệnh nhân
	đồng/giường/năm
	350.000

	10
	Tiêu chuẩn tạp chí vệ sinh
	 
	 

	a
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/giường/năm
	450.000

	b
	Người làm công tác cơ yếu ở đất liền, hải đảo
	đồng/giường/năm
	50.000

	c
	Người làm công tác cơ yếu ở Trường Sa
	đồng/người/năm
	200.000

	11
	Xử lý chất thải, rác thải
	 
	 

	a
	Đơn vị tại thành phố, thị xã
	đồng/người/năm
	48.000

	b
	Địa bàn còn lại
	đồng/người/năm
	24.000

	c
	Bệnh xá Ban Cơ yếu Chính phủ
	đồng/giường/năm
	300.000

	d
	Đoàn an dưỡng
	đồng/giường/năm
	700.000


 
